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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 Điều 48 và khoản 10 Điều 50 của

Luật Viễn thông về việc quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi

thường khi Nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá

quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn".

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng

kho số viễn thông, tài nguyên Internet.

2. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý kho số viễn thông, tài
nguyên Internet.

3. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được phân bổ, cấp mã, số viễn thông, tài

nguyên Internet.

4. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động đấu giá, chuyển
nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quản lý kho số viễn thông bao gồm việc phân bổ, cấp, ấn định, thu hồi,

hoàn trả, sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông, thuê và cho

thuế số thuê bao viễn thông, đổi số thuê bao viễn thông.

2. Phân bổ mã, số viễn thông là việc cơ quan quản lý nhà nước cấp quyền sử

dụng mã, số viễn thông cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy hoạch kho

số viễn thông và quy định tại Nghị định này.

3. Khai thác mã, số viễn thông là việc tổ chức, doanh nghiệp khai báo và

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 và
Luật số  93/2025/QH15;
Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15;
Căn cứ Luật Giao dịch điện t số 20/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2024/QH15:

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12, Luật số
42/2019/QH14, Luật số 07/2022/QH15 và Luật số 93/2025/QH15;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyển điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 09/2022/QH15, Luật số
24/2023/QH15 và Luật số 84/2025/QH15;
Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:
Chinh phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bố sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ
tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh đoanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học

và Công nghệ. "
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đưa các mã, số viễn thông được phân bổ vào hoạt động trên hệ thống kỹ thuật.

4. Cấp mã, số viễn thông là việc tổ chức, doanh nghiệp cấp mã, số viễn

thông đã được phân bổ cho thành viên của tổ chức, doanh nghiệp và thuê bao

viễn thông.

5. Sử dụng mã, số viễn thông là việc người sử dụng dịch vụ viễn thông sử

dụng mã, số viễn thông để truy nhập vào mạng, dịch vụ viễn thông, dịch vụ ứng

dụng viễn thông.

6. Hoàn trả mã, số viễn thông là việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tự

nguyện trả lại mã, số viễn thông đã được phân bổ cho cơ quan quản lý nhà nước.

7. Thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet là việc cơ quan quản lý nhà

nước, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tài nguyên Internet quyết định thu lại mã,

số viễn thông, tài nguyên Internet đã phân bồ, cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân.

8. Cho thuê số thuê bao viễn thông là việc doanh nghiệp viễn thông cho

doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại số thuê bao viễn thông đã được phân bổ.

9. Chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông là việc tổ chức, doanh

nghiệp, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng mã, số viễn thông đã được phân

bổ qua phương thức đấu giá cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

10. Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" là

việc tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền
quốc gia Việt Nam “. vn” của mình cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

11. Mã, số viễn thông bao gồm số thuê bao di động H2H, số thuê bao di

động M2M, số thuê bao mạng viễn thông cố định mặt đất, số thuê bao mạng
viễn thông cố định vệ tỉnh, số thuê bao điện thoại Internet, số dịch vụ gọi tự do,

số dịch vụ gọi giá cao, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp
thông tin, mã mạng di động H2H, mã mạng di động M2M, mã dịch vụ điện

thoại quốc tế thanh toán tiền sử dụng dịch vụ viễn thông ở nước ngoài, mã dịch

vụ truyền số liệu, mã dịch vụ điện thoại VoIP, mã nhà khai thác, mã nhận dạng

mạng thông tin di động mặt đất, mã nhận dạng mạng số liệu, mã điểm báo hiệu

quốc tế, mã điểm báo hiệu quốc gia, mã, số viễn thông khai thác, dùng chung,

nghiệp vụ và các mã, số viễn thông khác theo quy hoạch kho số viễn thông.

12. Khối mã, số viễn thông là tập hợp gồm các mã, số viễn thông liền kề

nhau. Ví dụ: khối 10 mã, số viễn thông là tập hợp gồm 10 mã, số viễn thông có

chữ số hàng chục giống nhau; khối 100 mã, số viễn thông là tập hợp gồm 100

mã, số viễn thông có chữ số hàng trăm giống nhau.


































































































































































































